
DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định số  69/QĐ-UBND ngày  19/01/2022 của UBND huyện Chiêm Hóa) 

 

STT Tên xã, phường, 
thị trấn 

Tổng 
điểm  

Điểm của từng tiêu chí Kết quả đánh 
giá sự hài 
lòng (%) 

Tiêu 
chí 1 

Tiêu 
chí 2 

Tiêu 
chí 3 

Tiêu 
chí 4 

Tiêu 
chí 5 

I        Xã loại I  (Tổng số điểm phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên)  

1 TT Vĩnh Lộc 100 15 30 24,5 10 20 100 

2 Phúc Thịnh 100 15 30 24,5 10 20 100 

3 Trung Hòa 98 15 30 23,5 9 20 100 

4 Hòa Phú 99 15 30 23,5 10 20 100 

5 Yên Nguyên 98 13 30 25 10 20 100 

II        Xã loại II (Tổng số điểm phải đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên)   
6 Ngọc Hội 91 11,25 27,25 22,5 10 20 100 

7 Vinh Quang 96 14,5 29 22,5 9,9 20 100 

8 Hòa An 97 15 28,65 23,5 9,9 20 95 

9 Xuân Quang 99 15 30 24 10 20 100 

10 Hùng Mỹ 98 14 29 25 10 20 100 

11 Tân Thịnh 100 15 30 25 10 20 100 

12 Nhân Lý 100 14,75 30 25 10 20 100 

III       Xã loại III (Tổng số điểm phải đạt từ 70% số điểm tối đa trở lên)  
13 Kim Bình 98 13 30 24,5 10 20 100 

14 Kiên Đài 97 15 30 23 9 20 100 

15 Bình Phú 86 10 29,5 18 9,3 19 99,5 

16 Hà Lang 92 11 30 21,5 9,5 20 100 

17 Tri Phú 95 13 29,5 23,5 9 20 100 

18 Linh Phú 93 14 26 24,5 8,5 20 100 

19 Bình Nhân 92 13,75 25,5 22,5 10 20 100 

20 Tân Mỹ 95 14,5 29,5 22 9 20 100 

21 Phú Bình 99 15 30 25 9 20 100 

22 Trung Hà 98 15 29,75 22,5 9,8 20 100 

23 Yên Lập 95 14 29 21,5 10 20 100 

24 Tân An 100 14,75 30 25 10 20 100 

 


